
Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 Shaikh Maijuddin 1980 x Z2735456 11/3/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh
16 Đạt

2 Phan Thị Mộng Huyền 1983 x 025623480 22/6/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 Đạt

3 Hoàng Đức 1995 x 261368722 23/02/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận

Đức Linh, Bình 

Thuận
19 Đạt

4 Võ Thị Hợp 1995 x 273976089 18/3/2012
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Xuyên Mộc, Bà Rịa - 

Vũng Tàu
20 Đạt

5 Võ Thị Thùy Dƣơng 1994 x 272408242 22/6/2010
Công an tỉnh Đồng 

Nai

quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh
17 Đạt

6 Lê Thanh Vy 1999 x 025862276 13/3/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

7 Phạm Ngọc Lành 1997 x 241756811 28/01/2016 Công an tỉnh Đăk Lăk
CÔNG TY TNHH 

PALM BISTRO
18 Đạt

8 Vũ Ngọc Lan 1976 x 023080121 25/6/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

KIWIANA VIỆT 

NAM

20 Đạt

   Mẫu 3b:  KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

LÚC 13 giờ 30 Ngày 03/7/2018

Tại Hội trường Ban - 18 CMT8, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình:  Y tế



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

9 Nguyễn Thị Hải 1982 x 163027720 05/12/2006
Công an tỉnh Nam 

Định

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM HOA 

SEN

20 Đạt

10 Nguyễn Chí Thuận 1988 x 321256365 18/11/2014 Công an tỉnh Bến Tre 17 Đạt

11 Phan Thị Nhã 1970 x 311627336 24/3/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang
14

Khôn

g đạt

12 Nguyễn Đạt 1988 x 212232987 17/4/2017
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
20 Đạt

13 Nguyễn Ngọc Phƣơng Anh 1998 x 025743265 21/5/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

14 Diệp Minh Hiếu 1996 x 025630720 18/6/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

15 Huỳnh Ngọc Lành 1970 x 380949101 03/02/2017 Công an tỉnh Cà Mau 9
Khôn

g đạt

16 Nguyễn Văn Thái 1980 x 365506596 11/5/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
16 ĐạtCÔNG TY TNHH 

TECH-LINK 

SILICONES (VIỆT 

NAM)

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN QUÊ 

HƢƠNG LIBERTY - 

KHÁCH SẠN QUÊ 

HƢƠNG

CÔNG TY TNHH 

PHONG CÁCH 

XUÂN AN



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

17 Nguyễn Thanh Tƣơi 1981 x 366038452 11/5/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
17 Đạt

18 Trần Thị Yên Đơn 1974 x 351675188 16/12/2008
Công an tỉnh An 

Giang
19 Đạt

19 Đặng Hoài Bảo 1995 x 025316976 23/7/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

20 Đƣờng Trung Tín 1998 x 025590662 19/4/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

21 Nguyễn Ngọc Nhiên 1996 x 261396328 25/02/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 Đạt

22 Mọc Chí Oai 1996 x 245345653 26/5/2015
Công an tỉnh Đăk 

Nông
19 Đạt

23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1996 x 331794976 19/9/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
18 Đạt

24 Lại Thị Kim Thủy 1988 x 024715796 26/11/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

25 Trần Ngọc Kim Khánh 1994 x 025376201 25/9/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

CÔNG TY TNHH 

TECH-LINK 

SILICONES (VIỆT 

NAM)

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

QUỐC TẾ VƢỢNG 

HÀ - CHI NHÁNH 

SỐ 02 TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

JAZZY PARADISE



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

26 Huỳnh Văn Phú 1989 x 215058525 25/4/2011
Công an tỉnh Bình 

Định
19 Đạt

27 Ngô Thuận Quân 1988 x 024320803 19/01/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

28 Phạm Thanh Sang 1999 x 261601994 31/10/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 Đạt

29 Ngô Hoàng Gia Bảo 1999 x 251162152 23/5/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

30 Nguyễn Thị Thúy Quyên 1988 x 079188003233 01/11/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

19 Đạt

31 Đỗ Thị Thu Hiền 1983 x 025470186 21/6/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

32 H Nhân 2000 x 245389163 22/11/2016
Công an tỉnh Đăk 

Nông
19 Đạt

33 Trần Phạm Hoàng Minh 1998 x 272571854 11/02/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai
19 Đạt

34 Phan Quốc Tuấn 1965 x 021660918 11/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

BÔNG SEN

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIẢI TRÍ 

JAZZY PARADISE

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XU



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

35 Đinh Văn Quân 1995 x 025237741 30/01/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

36 Trƣơng Mỹ Dung 1962 x 020580407 22/12/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

37 Lê Thị Minh Thiện 1985 x 024288666 08/6/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

38 Nguyễn Thị Gái 1960 x 024505184 23/3/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

39 Điêu Thị Thúy 1971 x 25171000194 12/5/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

40 Lê Thị Diễm Trang 1973 x 022703508 18/7/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

41 Trần Minh Trung 1985 x 079085002873 23/5/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

19 Đạt

42 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1980 x 068180000085 08/7/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

20 Đạt

43 Lê Thị Thanh Lộc 1978 x 023368191 09/6/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

BÔNG SEN



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

44 Lê Phan Quốc Tuấn 1973 x 079073003772 12/5/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

19 Đạt

45 Phan Thị Hằng Nga 1980 x 060180000082 28/02/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

20 Đạt

46 Lê Thị Mại Thảo 1975 x 024629196 13/12/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

47 Trần Thị Trang 1980 x 025954058 08/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

48 Huỳnh Tấn Thắng 1996 x 251015941 02/4/2018
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
18 Đạt

49 Lê Thanh Tuyền 1996 x 079196004411 26/10/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

19 Đạt

50 Văn Thái Tƣờng Vi 1997 x 285674944 13/6/2013
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
20 Đạt

51 Lƣu Đình Khang 1999 x 025906240 09/5/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 Đạt

52 Nguyễn Quang Khải 1998 x 301653777 16/8/2017 Công an tỉnh Long An 14
Khôn

g đạt

CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

BÔNG SEN

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

53 Đỗ Đại Dƣơng 1998 x 31098004213 19/4/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

18 Đạt

54 Nguyễn Duy Phƣơng 1994 x 212705913 07/5/2010
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
19 Đạt

55 Bùi Quang Trùng Dƣơng 1999 x 079099003904 22/8/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

18 Đạt

56 Phạm Quyết Tiến 1999 x 251157026 14/3/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 Đạt

57 Trần Ngọc Thọ 1997 x 251135708 21/10/2014
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

58 Nguyễn Trung Tín 1991 X 025100297 27/7/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

59 Võ Hữu Đến 1998 x 261480570 14/12/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 Đạt

60 Huỳnh Nguyễn Kiều Trang 1998 x 025713969 21/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

61 Nguyễn Tuấn Anh 1996 x 231009897 13/3/2018 Gia Lai 18 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

62 Tiêu Tuấn Thành 1996 x 251142614 20/01/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

63 Huỳnh Thanh Tuấn 1994 x 025115543 23/5/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

64 Trƣơng Duy Bảo 1998 x 241797390 03/3/2015 Công an tỉnh Đăk Lăk 18 Đạt

65 Nguyễn Phƣớc Thọ 1998 x 079098007413 09/5/2018

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

17 Đạt

66 Huỳnh Thị Bích Hiệp 1997 x 261524456 27/6/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
18 Đạt

67 Phạm Công Hiếu 1997 x 251082704 07/6/2013
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
17 Đạt

68 Nguyễn Minh Phú 1991 x 079091004793 09/02/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

18 Đạt

69 Nguyễn Xuân Thanh 1994 x 272313412 11/5/2009
Công an tỉnh Đồng 

Nai
16 Đạt

70 Dƣơng Thanh Tuấn 1992 x 352355290 12/12/2014
Công an tỉnh An 

Giang
18 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

71 Nguyễn Thị Hồng Đào 1997 x 321562480 28/3/2012 Công an tỉnh Bến Tre 17 Đạt

72 Nguyễn Kỳ Anh Hào 1999 x 285684938 05/4/2017
Công an tỉnh Bình 

Phƣớc
19 Đạt

73 Đặng Minh Khoa 1991 x 215131742 27/6/2006
Công an tỉnh Bình 

Định
19 Đạt

74 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng 1984 x 250652141 14/12/2006
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 Đạt

75 Đậu Văn Thắng 1998 x 187660255 21/8/2013
Công an tỉnh Nghệ 

An
19 Đạt

76 Phạm Văn Lý 1992 x 212663711 30/9/2010
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
20 Đạt

77 Võ Hồng Đức 1999 x 025875770 11/3/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

78 Thạch Thị Thơm 1996 x 251007338 01/12/2011
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
18 Đạt

79 Vũ Hoàng Liêm 1997 x 079097006524 20/11/2017

Cục trƣởng cục cảnh 

sát ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

19 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

80 Lê Hoàng Kim Hồng 1995 x 025338120 06/10/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

81 Huỳnh Nhựt Hào 1996 x 025464245 2904/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

82 Trần Thuỵ Tô Châu 1993 x 079193004249 22/5/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

102 Đạt

83 Nguyễn Phƣơng Thảo 1998 x 025934330 28/6/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

84
Nguyễn Du Giang 

Niekđam
1998 x 025800531 22/5/2015

Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

85 Trần Thị Thu Hà 1997 x 291138277 22/2/2012
Công an tỉnh Tây 

Ninh
19 Đạt

86 Đinh Thị Thanh Xuân 1992 x 024659829 04/02/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 Đạt

87 Ngô Thị Bích Vân 1992 x 024847486 26/3/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

88 Trƣơng Chân Chân 1988 x 079188010059 16/4/2018

Cục trƣởng cục cảnh 

sát ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

17 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

89 Huỳnh Ngọc Liên 1994 x 079194000357 16/02/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

19 Đạt

90 Quản Hoàng Minh Trung 1998 x 025699074 14/8/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

91 Nguyễn Trọng Cƣờng 1993 x 025168985 18/11/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 Đạt

92 Võ Thị Dạ Lan 1994 x 194518882 26/3/2010
Công an tỉnh Quảng 

Bình
18 Đạt

93 Nguyễn Đức An Khang 1996 x 025495759 29/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

94 Trƣơng Minh Hiếu 1998 x 079098003506 21/11/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

16 Đạt

95 Dƣơng Đan Huy 1999 x 261542015 08/8/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 Đạt

96 Dƣơng Vũ An Huyên 1998 x 261542016 08/8/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 Đạt

97 Cao Bằng 1997 x 362528417 19/7/2014 Công an tỉnh Cần Thơ 18 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

98 Nguyễn Cửu Trực Nhân 1997 x 025551563 17/12/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

99 Võ Thị Thu Thủy 1993 x 212763253 05/11/2011
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
20 Đạt

100 Vũ Ngọc Bích Phƣợng 1998 x 079198000426 25/02/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

17 Đạt

101 Võ Thị Mai Vy 1989 x 024276793 10/9/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

102 Lê Thị Rạng 1996 x 334924271 22/8/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh
20 Đạt

103 Nguyễn Đức Huy 1998 x 025746264 16/3/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

104 Nguyễn Thu Loan 1996 x 13308720 26/11/2010 Công an Hà Nội 17 Đạt

105 Chung Tử Lƣu 1999 x 025841726 16/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

106 Trƣơng Nhật Trình 1995 x 241403916 03/7/2010 Công an tỉnh Đăk Lăk 19 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

107 Nguyễn Mỹ Thảo 1990 x 290943204 17/6/2005
Công an tỉnh Tây 

Ninh
19 Đạt

108 Lê Ngọc Hiền Thảo 1990 x 024319805 02/2/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

109 Dƣơng Hữu Thuận 1997 x 331767763 12/8/2011
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 Đạt

110 Nguyễn Trọng Hiếu 1999 x 079099007391 25/9/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cƣ trú và DLQG về 

dân cƣ

18 Đạt

111 Trần Công Phú 1999 x 025849072 15/01/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 Đạt

112 Lê Bình Phƣớc 1996 x 025443992 26/7/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

113 A Chuh 1985 x 233335937 07/3/2018
Công an tỉnh Kon 

Tum
19 Đạt

114 Lê Thanh Quý 1988 x 024555805 16/6/1988
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 Đạt

115 Phạm Hoài Bảo 1994 x 025336085 16/4/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ỤT ỤT



Stt Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

116 Đỗ Thị Kim Phƣợng sx x 022814964 23/7/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 Đạt

117 Đinh Văn Thủng sx x 022435935 06/9/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 Đạt

CƠ SỞ TIẾN 

THÀNH


